
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Câu 1. Bạn nhỏ về quê cùng ai? 
A. Ông    B. Bà     C. Bố mẹ 
Câu 2. Những cảnh vật ở quê bạn nhỏ có hoạt động, đặc điểm gì?  

Viết tiếp vào chỗ trống:  

 

 

 

Câu 3. Về quê, bạn nhỏ được làm những gì? Tô màu vào cánh diều đặt trước ý đúng. 

VỀ QUÊ 

Theo ông, cháu được về quê 

Đồng xanh tít tắp, mùa hè thênh thang 

Về quê được tắm giếng làng 

Bắc thang bẻ ổi chín vàng trên cây 

Trời cao lồng lộng gió mây 

Tre đu kẽo kẹt, nắng đầy sân phơi 

Chó mèo cứ quẩn chân người 

Vịt bầu từng nhóm thảnh thơi bơi thuyền 

 

Vườn sau, gà bới giun lên 

Lũ con chiêm chiếp theo liền đằng sau 

Buổi trưa cháu mải đi câu 

Chiều về mấy đứa tranh nhau thả diều. 

Ở quê, ngày ngắn tí teo 

Kì nghỉ một tháng trôi vèo như không... 

              (Vũ Xuân Quân) 

 

 

Họ và tên: ……………………………… Lớp : ……………… 

Bài tập bổ trợ 

Lớp 4 – số 1 

Đọc thầm văn bản sau: 

Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo 
yêu cầu: 

 

Đồng xanh 

Trời cao 

Tre 

Nắng 

………………………………… 

………………………………… 

 ………………………………… 

 
………………………………… 

 

Chó mèo 

Vịt bầu 

Gà 

………………………………… 

 
………………………………… 

 
………………………………… 

 
………………………………… 

 



Tắm giếng làng       Đi câu   Cấy lúa           Thả diều 

Bắc thang bẻ ổi      Đào giun   Bơi sông       Bắn bi 

Câu 4. Em hiểu hai câu thơ cuối bài thơ có nghĩa là gì? 

A. Nghỉ hè ở quê rất vui nên bạn nhỏ thấy thời gian trôi nhanh. 

B. Ngày ở quê ngắn hơn ngày ở thành phố. 

C. Kì nghỉ hè một tháng nên rất ngắn.  

Câu 5. Viết 1-2 câu miêu tả cảnh vật (hoạt động) em thích nhất trong bài thơ. 

 

 

Câu 6. Gạch chân dưới từ không phải là danh từ trong mỗi nhóm dưới đây: 

a. chó mèo, vịt bầu, gà, giun, đi câu 

b. mùa hè, gió mây, ngày, thả diều, nắng 

c. tắm, ổi, cây, giếng làng, đồng 

Câu 7. Xếp các từ in đậm trong đoạn thơ sau vào các nhóm: 

Theo ông, cháu được về quê 

Đồng xanh tít tắp, mùa hè thênh thang 

Về quê được tắm giếng làng 

Bắc thang bẻ ổi chín vàng trên cây 

Trời cao lồng lộng gió mây 

Tre đu kẽo kẹt, nắng đầy sân phơi 

 

 

Câu 8. Đặt câu với 2 từ em vừa tìm được ở câu 7. 

 

 

Câu 9. Đọc các đoạn truyện sau và sắp xếp các đoạn thành câu chuyện: 

        Có một con rùa sống trong một hồ nước nhỏ. Một hôm, nhìn lên trời thấy đàn vịt 

trời bay ngang qua, rùa ao ước: “ƯỚc gì mình được đi khắp nơi như những con vịt kia.” 

Từ chỉ người 

 

Từ chỉ vật Từ chỉ thời gian Từ chỉ hiện tượng 
……………….. 

 

……………….. 

 ……………….. 

 

……………….. 

 
……………….. 

 
……………….. 

 

……………….. 

 
……………….. 

 



Trên không trung, chuồn chuồn, chim, … thấy vịt trời khiền dược rùa bay cao thì 

trầm trồ khen vịt trời khỏe và thông minh. 

Rùa không thấy ai khen mình thì tức lắm, nó định nói với mọi người thì vừa mở 

miệng ra đã rơi ngay xuống đất. 

Một lần, có hai con vịt trời bay xuống hồ tắm. Rùa nói với vịt trời về ước mơ của 

mình. Hai con vịt trời tìm một cành cây nhỏ bảo rùa ngậm chạt và dặn: “Rùa không được 

nói gì nhé!” rồi mỗi con vịt lấy mỏ quặp một đầu gậy, bay lên cao.  

Câu 10. Lập dàn ý cho bài văn kể lại một câu chuyện đã nghe, đã đọc nói về lòng nhân 

hậu hoặc lòng trung thực. 

*  Viết tên một số câu chuyện em đã nghe, đã đọc về về lòng nhân hậu hoặc lòng trung 

thực:  

 

 

 

 

* Lập dàn ý cho bài văn kể lại một trong số câu chuyện đó.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giới thiệu câu chuyện em định kể: 

- Tên câu chuyện: ……………………………………………………………… 

- Tên các nhân vật trong câu chuyện:…………………………………….. 

Mở bài 

Sự việc 1: …………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

 Sự việc 2: …………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

 Sự việc 3: …………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

 Sự việc 4: …………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

Ghi vắn tắt diễn biến của câu chuyện. 

Thân bài 

M: Ba lưỡi rìu 

…………..…… 
…………..…… 

…………..…… 


